
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11, ngách 2/3, ngõ 2, tổ dân phố số 4, Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KANATA VIỆT NAM

0109094648

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không và hoa 
tiêu)

5229

2. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

4649

5. Thu gom rác thải không độc hại 3811

6. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

7. Thu gom rác thải độc hại 3812

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(trừ mỹ phẩm có hại cho sức khoẻ con người) 

4772(Chính)

10. In ấn 1811

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
KANATA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Quảng cáo 7310

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

22. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

23. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

25. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Bốc xếp hàng hóa 5224

28. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

29. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

30. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

31. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

32. Sửa chữa thiết bị khác 3319

33. Sửa chữa thiết bị điện 3314

34. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

35. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:  
- Nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường) 

5610

37. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar) 

5630

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

39. Dịch vụ ăn uống khác
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường) 

5629
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9.000.000.000 VNĐ

40. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho 
các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp phép, không bao gồm hoạt động cung ứng lại lao 
động)

9700

41. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

42. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

43. Phá dỡ 4311

44. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

45. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

46. Xuất bản phần mềm 5820

47. Lập trình máy vi tính 6201

48. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

49. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

50. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

51. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

52. Đào tạo sơ cấp 8531

53. Đào tạo trung cấp 8532

54. Đào tạo cao đẳng 8533

55. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; 
- Hoạt động trang trí nội thất. 

7410

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037081001780
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bản Xăm, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Bản Xăm, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH NGỌC BAN Nam

14/10/1981 Kinh Việt Nam

15/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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